	    BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI

***


	    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

    Đồng Nai, ngày     tháng 8  năm 2015


DANH SÁCH

khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh 

Tổ quốc nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND
và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

(Kèm theo Quyết định số 77 QĐ/TĐTN-VP ngày 4/8/2015)

1/ Tập thể:

	Stt
	Tên đơn vị

	
	

	1. 
	Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

	2. 
	Ban Chấp hành Chi đoàn PA72 - Công an tỉnh

	3. 
	Ban Chấp hành Chi đoàn PA88 - Công an tỉnh

	4. 
	Ban Chấp hành Chi đoàn PC45 - Công an tỉnh

	5. 
	Ban Chấp hành Chi đoàn PC46 - Công an tỉnh

	6. 
	Ban Chấp hành Chi đoàn PC49 - Công an tỉnh

	7. 
	Ban Chấp hành Chi đoàn PC64 - Công an tỉnh

	8. 
	Ban Chấp hành Chi đoàn PH41 - Công an tỉnh

	9. 
	Ban Chấp hành Chi đoàn PV11 - Công an tỉnh

	10. 
	Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 5 - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	11. 
	Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	12. 
	Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	13. 
	Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai

	14. 
	Chi đoàn cơ sở phòng Chính trị - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	15. 
	Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	16. 
	Chi đoàn cơ sở Phòng tham mưu - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh 

	17. 
	Chi đoàn cơ sở Phòng hậu cần và trang bị kỹ thuật - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	18. 
	Chi đoàn Đại đội Thông tin, Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

	19. 
	Chi đoàn Đại đội Công binh, Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

	20. 
	Chi đoàn Đại đội Trinh sát, Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

	21. 
	Chi đoàn Phòng Hậu cần - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

	22. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS thành phố Biên Hoà

	23. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tam Hiệp - thành phố Biên Hòa

	24. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Long Bình - thành phố Biên Hòa

	25. 
	Chi Đoàn 7 - Công an thành phố Biên Hoà

	26. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Long Khánh

	27. 
	Ban Chấp hành Đoàn Công an Thị xã Long Khánh

	28. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Xuân Thanh - thị xã Long Khánh

	29. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Long Thành

	30. 
	Đội Công tác xã hội tình nguyện xã Phước Thái – huyện Long Thành

	31. 
	Đội Công tác xã hội tình nguyện thị trấn Long Thành – huyện Long Thành

	32. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Phước – huyện Long Thành

	33. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nhơn Trạch

	34. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch

	35. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Hữu - huyện Nhơn Trạch

	36. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Tân - huyện Nhơn Trạch

	37. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phước Thiền - huyện Nhơn Trạch

	38. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom

	39. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bắc Sơn - huyện Trảng Bom

	40. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Sông Thao - huyện Trảng Bom

	41. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thống Nhất

	42. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hưng Lộc - huyện Thống Nhất

	43. 
	Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an huyện Thống Nhất

	44. 
	Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an huyện Xuân Lộc

	45. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Hưng - huyện Xuân Lộc

	46. 
	Đội Thanh niên xung kích, an toàn giao thông huyện Xuân Lộc

	47. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm San - huyện Cẩm Mỹ

	48. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Mỹ - huyện Cẩm Mỹ

	49. 
	Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an huyện Tân Phú

	50. 
	Chi đoàn Công an xã Phú Lộc - huyện Tân Phú

	51. 
	Đội Thanh niên tình nguyện bảo vệ An ninh Chính trị - trật tự an toàn xã hội thị trấn Tân Phú

	52. 
	Chi Đoàn công an xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú

	53. 
	Đội dân phòng xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu

	54. 
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh

	55. 
	Đoàn Cơ sở công ty TNHH 1 thành viên Điện lực Đồng Nai

	56. 
	Đoàn Cơ sở công ty cổ phần Thiết bị điện

	57. 
	Đoàn Cơ sở Công ty Công nghệ thực phẩm Đồng Nai

	58. 
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Các Cơ quan tỉnh

	59. 
	Chi đoàn Thanh tra Sở Giao thông vận tải ĐồngNai - Đoàn Khối Cơ quan tỉnh.

	60. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Lạc Hồng

	61. 
	Ban Quản lý khu Nội trú trường Đại học Lạc Hồng

	62. 
	Ban Chấp hành Đoàn khoa Đông phương học trường Đại học Lạc Hồng

	63. 
	Ban Chấp hành Đoàn khoa Quản trị - kinh tế Quốc tế trường Đại học Lạc Hồng

	64. 
	Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đồng Nai

	65. 
	Đoàn khoa Tự nhiên trường Đại học Đồng Nai

	66. 
	Đoàn khoa Ngoại ngữ trường Đại học Đồng Nai

	67. 
	Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

	68. 
	Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn

	69. 
	Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn

	70. 
	Ban Thanh niên nông thôn – An ninh Quốc phòng Tỉnh Đoàn


2/ Cá Nhân:
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị

	
	
	

	1. 
	Đại úy Hoàng Minh Nhân
	Bí Thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai

	2. 
	Thượng úy Huỳnh Minh Đức
	Phó Bí Thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai

	3. 
	Thượng úy Nguyễn Thanh Phong
	Phó Bí Thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai

	4. 
	Đại úy Nguyễn Mạnh Tiến
	Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh - Bí thư Đoàn cơ sở PC65 - Công an tỉnh Đồng Nai

	5. 
	Thượng úy Nguyễn Xuân Nam
	Bí thư Chi đoàn PA71 - Công an tỉnh Đồng Nai

	6. 
	Đại úy Vũ Thành Doanh
	Bí thư Chi đoàn PA83 - Công an tỉnh Đồng Nai

	7. 
	Thượng úy Đoàn Việt Hùng
	Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Công an tỉnh - Bí thư Chi đoàn PA61

	8. 
	Thượng sỹ Phạm Tài Hải
	Cán bộ Đội Tham mưu - Phòng PC81B - Công an tỉnh Đồng Nai

	9. 
	Trung úy Nguyễn Văn Nhân
	Cán bộ Thuỷ đội - Phòng PC68 - Công an tỉnh Đồng Nai

	10. 
	Thiếu tá Hà Nguyễn Thanh Phong
	Bí Thư Đoàn thanh niên Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	11. 
	Thượng uý Vũ Nguyễn Quỳnh Sơn
	Bí thư Chi đoàn Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	12. 
	Trung uý Trần Văn Tiến
	Bí thư Chi đoàn Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên sông - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	13. 
	Trung uý Trần Hữu Lập
	Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	14. 
	Thiếu uý Trịnh Phạm Hồng Duyên
	Uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	15. 
	Thượng sỹ Phạm Thanh Tố Uyên
	Uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn phòng Chính trị - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	16. 
	Đại uý Vũ Đức Khang
	Bí thư Chi đoàn phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	17. 
	Đại uý Lê Đức Hiệp
	Bí thư Chi đoàn phòng Chính trị - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	18. 
	Trung uý Đặng Thị Thanh Chi
	Đoàn viên Chi đoàn phòng Chính trị - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

	19. 
	Thiếu uý Nguyễn Văn Hưng


	Chi đoàn Đại đội Thiết giáp - Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	20. 
	Thiếu uý Nguyễn Khánh Duy
	Chi đoàn Trung đội Vệ binh-Kiểm soát Quân sự/Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	21. 
	Trung uý Ngô Văn Sơn
	Bí thư Chi đoàn Đại đội Công binh/ Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	22. 
	Trung uý Phan Xuân Tú
	Chi đoàn Đại đội Trinh sát, Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	23. 
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Biên Hoà

	24. 
	Trần Văn Ngãi
	Đội Cảnh sát phòng chống ma tuý tội phạm Công an thành phố Biên Hoà

	25. 
	Nguyễn Văn Tính
	Công an viên xã Phước Tân – thành phố Biên Hoà

	26. 
	Nguyễn Thanh Tòng
	Công an viên xã Hoá An – thành phố Biên Hoà

	27. 
	Đặng Ngọc Trường
	Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Long Khánh

	28. 
	Thượng uý Vũ Thành Bắc
	Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an Thị xã Long Khánh

	29. 
	Nguyễn Thành Lam
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Xuân Thanh - thị xã Long Khánh

	30. 
	Huỳnh Thành Đạt
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Long Thành

	31. 
	Trần Lê Hùng
	Bí thư Đoàn – Đội trưởng Đội Công tác xã hội tình nguyện xã Phước Thái – huyện Long Thành

	32. 
	Lê Phi Hùng
	Phó Bí thư Đoàn – Đội trưởng Đội Công tác xã hội tình nguyện thị trấn Long Thành – huyện Long Thành

	33. 
	Hồ Mạnh Đoàn
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Phước – huyện Long Thành

	34. 
	Trần Hoàng Sự
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nhơn Trạch

	35. 
	Huỳnh Văn Quan
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nhơn Trạch

	36. 
	Phan Duy Trung
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Tân - huyện Nhơn Trạch

	37. 
	Dương Thành Long
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Thạnh - huyện Nhơn Trạch

	38. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phước Thiền - huyện Nhơn Trạch

	39. 
	Nguyễn Đức Bình
	Phó Bí thư Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trảng Bom

	40. 
	Nguyễn Minh Nam
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bắc Sơn - huyện Trảng Bom

	41. 
	Võ Thanh Tài
	Phó Trưởng Công an xã, Bí thư Chi đoàn ấp Thuận Trường, xã Sông Thao - huyện Trảng Bom

	42. 
	Mai Thị Thanh Thuỷ
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thống Nhất

	43. 
	Đặng Văn Thảo
	Đội Thanh niên xung kích số 3 - ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc - huyện Thống Nhất

	44. 
	Nguyễn Thế Vinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thống Nhất

	45. 
	Lê Tài Thành 
	Đoàn viên Đoàn thanh niên Công an huyện Thống Nhất

	46. 
	Đỗ Trọng Minh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu

	47. 
	Nguyễn Hoàng Long
	Đội điểu tra tổng hợp – Công an huyện Vĩnh Cửu.

	48. 
	Huỳnh Công Danh
	Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Công an huyện Xuân Lộc

	49. 
	Hà Văn Niệm
	Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Xuân Lộc

	50. 
	Phạm Đức Anh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc

	51. 
	Lê Văn Sách
	Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm San - huyện Cẩm Mỹ

	52. 
	Lê Thiện Nhân
	Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Mỹ - huyện Cẩm Mỹ

	53. 
	Huỳnh Ngọc Đạt
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú

	54. 
	Nguyễn Văn Hạnh
	Bí thư Chi đoàn Công an huyện Tân Phú

	55. 
	Lê Vinh Duy
	Công an viên xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú

	56. 
	Đặng Tiến Thành
	Bí thư Chi đoàn Công an xã Thanh Sơn - huyện Tân Phú

	57. 
	Trần Văn Phương
	Đoàn viên chi đoàn Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng, Sở giao thông vận tải – Đoàn khối Cơ quan tỉnh

	58. 
	Lê Sơn Quang
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Lạc Hồng

	59. 
	Nguyễn Việt Hùng
	Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường - Phó trưởng Ban Quản lý khu nội trú trường Đại học Lạc Hồng

	60. 
	Phan Thế Anh
	Bí thư Đoàn khoa Đông Phương học - trường Đại học Lạc Hồng

	61. 
	Ngô Thị Kim Anh
	Bí thư Đoàn khoa Quản trị - kinh tế Quốc tế - trường Đại học Lạc Hồng

	62. 
	Trần Lê Tài
	Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đồng Nai

	63. 
	Nguyễn Hoàng Lương
	Phó Bí thư - Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Đồng Nai

	64. 
	Nguyễn Văn Hải
	Phó Bí thư đoàn trường, Bí thư đoàn khoa SPKH Tự nhiên – trường Đại học Đồng Nai

	65. 
	Trịnh Thị Tình
	Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn 

	66. 
	Võ Văn Trung
	Cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn 

	67. 
	Lý Trung Kiên
	Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh

	68. 
	Vương Thị Mỹ Hạnh
	Phó Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh

	69. 
	Nguyễn Danh Thịnh
	Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh

	70. 
	Ngô Thanh Trung
	Bí Thư Đoàn Cơ sở Công ty cổ phần Thiết bị điện


